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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 
1/. PHẠM QUANG HIỂN. Hướng dẫn lập trình VBA cho excel / Phạm Quang 

Hiển, Văn Thị Tư. - H.: Thanh niên, 2023. - 399tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu lý thuyết và hướng dẫn thực hành lập trình VBA trong 

Excel: Tổng quan, sự khác biệt giữa VBA và Basic, tham chiếu đến các Range, vòng 
lặp và điều khiển dòng, các công thức kiểu R1C1, tạo và vận dụng các tên trong 
VBA, lập trình sự kiện, mảng, tạo các lớp và các bộ sưu tập, các biểu mẫu người 
dùng. 

+ Môn loại: 005.54 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21876 
- Phòng Mượn: MD 10277-10278 
 
2/. NGUYỄN TRI THỨC. Chính luận phản biện, phản bác - Lý thuyết, kỹ 

năng và thực tiễn / Nguyễn Tri Thức. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 299tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Khái lược về chính luận phản biện; một số kỹ năng viết chính luận 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch cùng một số tác phẩm tiêu biểu của tác giả viết về các vấn đề thời sự, chính trị - 
xã hội của Việt Nam. 

+ Môn loại: 070.4 / CH312L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62579 
- Phòng Mượn: MH 14478-14479 
 
3/. TRẦN ĐÌNH BA. Những con chữ ngoài trang sách / Trần Đình Ba. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 376tr.: Tranh, ảnh; 24cm 
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, tư liệu liên quan đến việc xuất bản, in và 

phát hành sách từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945: hoạt động in ấn, văn thi sĩ làm xuất 
bản, hoạt động dịch thuật, các cách quảng cáo, phát hành, bán sách, quan điểm về 
sách, vài trò của việc đọc cùng những gương ham đọc sách. 

+ Môn loại: 070.509597 / NH556C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21821 
- Phòng Mượn: MH 14449-14450 
 
4/. TẠ NGỌC TẤN. Báo chí, truyền thông hiện đại: Thực tiễn, vấn đề, nhận 

định / Tạ Ngọc Tấn. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 439tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết về Hồ Chí Minh - người khai sinh nền báo chí 

cách mạng Việt Nam, sự phát triển của báo chí, truyền thông hiện đại, đồng thời gắn 
báo chí, truyền thông với các vấn đề về kinh tế, chính trị, đời sống xã hội với trách 
nhiệm và công tác chuyên môn, nghiệp vụ của người làm báo. 

+ Môn loại: 079.597 / B108CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21826 
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150. TÂM LÝ HỌC 
 
5/. QUÝ SOMSEN. Hôm nay, bạn mỉm cười vì điều gì?: Chăm sóc tâm hồn 

bằng tình yêu và hy vọng / Quý Somsen. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2022. - 234tr.; 20cm 

Tóm tắt: Viết về 4 giai đoạn mà con người đều trải qua trong cuộc đời: tan 
vỡ, tranh đấu, thức tỉnh và hạnh phúc; truyền tải thông điệp về chống trầm cảm đan 
xen giữa những câu chuyện thật cùng những cảm xúc thật. 

+ Môn loại: 152.4 / H453N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62601 
 
6/. LÝ QUẾ ĐÔNG. Cánh cửa trí tuệ của người Do Thái / Lý Quế Đông; Tri 

Thức Việt dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 207tr.; 21cm 
Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp khám phá trí tuệ cũng như bí quyết 

thành công của người Do Thái ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống: sinh tồn, cách 
ứng xử trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập, kinh doanh, tài sản... 

+ Môn loại: 153 / C107C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62577 
- Phòng Mượn: MH 14472-14473 
 
7/. TÔ MẠN. Tâm lý học hành vi trong giao tiếp - Bí quyết giao tiếp EQ cao, 

trò chuyện dễ dàng với bất kỳ ai / Tô Mạn; Hala dịch. - H.: Văn học, 2022. - 253tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giải thích ở khía cạnh tâm lý học của các hành vi xuất hiện trong 
giao tiếp, bao gồm đối tượng, phản ứng vi mô thường gặp, quan sát, kỹ năng lắng 
nghe và khéo léo trả lời, hành vi và thói quen, kiểm soát tình hình trong giao tiếp và 
các hành vi trong những tình huống khác nhau. 

+ Môn loại: 153.6 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62702 
- Phòng Mượn: MH 14566-14567 
 
8/. KATZ, ERAN. Trí tuệ Do thái - Những phương pháp phát triển trí tuệ của 

người Do Thái / Eran Katz; Phương Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H.: Công 
Thương, 2022. - 443tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Jerome becomes a genius 
Tóm tắt: Tìm hiểu sự thông thái, trí tuệ, trí thông minh của người Do Thái; 

những nguyên tắc, nguyên lí, bí quyết để cải thiện trí nhớ đạt được thành công trong 
cuộc sống thông qua câu chuyện của chàng trai Do Thái tên là Jerome. 

+ Môn loại: 153.9 / TR300T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62585 
 
9/. TRẦN HẢI HIỀN. Tâm lý học phát triển cái tôi / Trần Hải Hiền; Nguyễn 

Phương Linh dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 327tr.: Bảng; 21cm 
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Tóm tắt: Cung cấp và vận dụng những kiến thức về khởi động thay đổi hành 
vi, thúc đẩy sự tiến hoá của tư duy, cái tôi trong mối quan hệ phát triển, thoát khỏi 
nút thắt và vẽ nên bản đồ cuộc đời. 

+ Môn loại: 155.2 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62701 
- Phòng Mượn: MH 14564-14565 
 
10/. VÕ THỊ MINH HUỆ. Nói chuyện giới tính không khó / Võ Thị Minh Huệ.  

In lần thứ 2. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 290tr.; 21cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn trẻ hiểu biết về những vấn đề chung của tâm lí 

học giới tính: Sự thay đổi cơ thể, sự hình thành của một con người, tình dục, giới 
tính, sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục, hành vi tình dục. 

+ Môn loại: 155.3 / N428CH 
- Phòng Mượn: MH 14513-14514 
 
11/. CAM KHAI TOÀN. Bước vào thế giới cảm xúc bé nhỏ của trẻ / Cam 

Khai Toàn; Quỳnh Phương dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 182tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động về quản lí cảm xúc của trẻ; kiến 

thức, lí thuyết liên quan đến quản lí cảm xúc và cung cấp cho cha mẹ phương pháp 
thực hành để kiểm soát trẻ và giúp trẻ bộc lộ cảm xúc một các dễ dàng. 

+ Môn loại: 155.4 / B557V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62602 
- Phòng Mượn: MH 14518-14519 
 
12/. NGUYỄN ÁNH TUYẾT. Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non: Từ lọt 

lòng đến 6 tuổi / Nguyễn Ánh Tuyết chủ biên, Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Thị Kim 
Thoa. - In lần thứ 25. - H.: Đại học Sư phạm, 2023. - 264tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của tâm lí học trẻ em; các trình độ và 
đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em tuổi mầm non từ lọt lòng cho đến 6 tuổi. 

+ Môn loại: 155.42071 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21820 
- Phòng Mượn: MH 14447-14448 
 
13/. ĐĂNG THIÊN. Hiểu vợ để làm người chồng tốt / Biên soạn: Đăng Thiên, 

Thanh Hương. - H.: Văn học, 2022. - 190tr.; 24cm 
Tóm tắt: Phân tích tâm lý người vợ cũng như những khác biệt tâm lý của phụ 

nữ và nam giới trong đời sống hôn nhân nhằm tìm ra được tiếng nói chung hoà hợp 
trong gia đình. 

+ Môn loại: 155.6 / H309V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21818 
- Phòng Mượn: MH 14443-14444 
 
14/. GORDON, ADAM. 365 "chiêu" vui sống = 365 ways to beat stress / 

Adam Gordon; Hoa Nguyễn dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 174tr.; 
21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu nhiều cách giải toả căng thẳng hiệu quả trong cuộc sống 
qua những phương cách như: chào đón ngày mới với tâm trí an nhiên, sẵn sàng đương 
đầu bão tố căng thẳng và sóng lòng cảm xúc, thay đổi tích cực, chăm sóc cơ thể, 
chăm sóc mái ấm, sống cùng người khác, hoạt động sáng tạo, giải trí... 

+ Môn loại: 155.9 / B100TR 
- Phòng Mượn: MH 14532-14533 
 
15/. Bạn sẽ sống mấy lần? / Nguyễn Hoàng Huy, Đức Nhân, Bá Kỳ,... - H.: 

Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 203tr.; 21cm. - (Triết Học Đường Phố 2.0) 
Tóm tắt: Gồm những quan điểm của các nhà nghiên cứu cổ xưa, nhà hiền triết 

và tu sĩ nổi tiếng... nhằm đưa ra góc nhìn đa chiều về các mâu thuẫn trong tâm trí con 
người và xã hội. Từ đó giúp buông bỏ lòng tham, lòng đố kỵ để sống một cuộc đời 
nhẹ nhàng thanh thản. 

+ Môn loại: 158 / B105S 
- Phòng Mượn: MH 14580-14581 
 
16/. 50 CENT. Nguyên tắc 50 - Không sợ hãi = The 50th law / 50 Cent, Robert 

Greene; Lê Đình Chi dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 334tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày những chiến lược hành động khác nhau, những bài học 
thực tế như con đường vươn lên của các ca sĩ nổi tiếng để giúp mỗi người vượt qua 
nỗi sợ hãi - chướng ngại lớn nhất trên con đường dẫn tới thành công và một cuộc 
sống có ý nghĩa. 

+ Môn loại: 158 / NG527T 
- Phòng Mượn: MH 14517 
 
17/. TIỂU DÃ. Trí tuệ nội tâm / Tiểu Dã; Vạn Phương dịch. - H.: Thanh niên, 

2022. - 230tr.; 19cm. - (Tủ sách Kỹ năng) 
Tóm tắt: Đưa ra những thông điệp giúp bạn nhận biết bản thân, tái tạo chính 

mình, tìm kiếm sự đổi mới để nắm quyền chủ động trong cuộc sống. 
+ Môn loại: 158 / TR300T 
- Phòng Mượn: MH 14615-14616 
 
18/. HAY, LOUISE. 3 tuần chữa lành cuộc sống: Dành tặng tất cả những ai 

sẵn sàng trải nghiệm phép mầu từ gương / Louise Hay; Thái An dịch. - H.: Hồng 
Đức, 2023. - 223tr.; 21cm 

Ten sách tiếng Anh: Mirror work: 21 days to heal your life 
Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết giúp bạn chữa lành trong cuộc sống sau 3 

tuần: quan tâm bản thân ở cấp độ sâu, tự tin vào sự dẫn dắt nội tâm, nhận thức được 
những món quà của tâm hồn, vượt qua sự kháng cự trước thay đổi, thúc đẩy lòng tự 
tôn, vun đắp tình yêu thương và lòng trắc ẩn. 

+ Môn loại: 158.1 / B100T 
- Phòng Mượn: MH 14538-14539 
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19/. ISELI, FRANZISKA. Dám dũng cảm: 13 nguyên tắc sống can đảm mỗi 
ngày / Franziska Iseli; Han dịch. - H.: Thế Giới, 2022. - 304tr.; 20cm. - (Being - Tủ 
sách Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: The courage map: The 13 principles for living boldly 
Tóm tắt: Giới thiệu 13 nguyên tắc sống can đảm mỗi ngày giúp bạn sống thật 

với chính mình, sống có mục đích, niềm tin tích cực, buông bỏ những ràng buộc, đối 
mặt với khiếm khuyết... từ đó sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa và đáng sống. 

+ Môn loại: 158.1 / D104D 
- Phòng Mượn: MH 14505-14506 
 
20/. MINH NÔNG. Đời hạnh phúc khi làm chủ cảm xúc / Ninh Mông; Huỳnh 

Nhã Thy dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 287tr.; 20cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn học cách thích nghi, cân bằng, giải quyết những nút thắt 

trong cuộc đời, loại bỏ năng lượng tiêu cực và yêu thương bản thân để làm chủ cảm 
xúc, hướng tới cuộc sống hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ462H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62607 
- Phòng Mượn: MH 14528-14529 
 
21/. ODESSKY, HELEN. Đừng để nỗi sợ cản đường bạn / Helen Odessky; 

Trần Mai Loan dịch. - H.: Thanh niên, 2023. - 179tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày những nỗi sợ hãi mang tính cá nhân mà chúng ta phải đối 

mặt trong cuộc sống. Qua đó, hướng dẫn chúng ta cách khắc phục nỗi sợ hãi của 
chính mình để thành công hơn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62606 
- Phòng Mượn: MH 14526-14527 
 
22/. NGUYỄN THANH TUẤT. Hành trình tuổi trẻ / Nguyễn Thanh Tuất.     

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 189tr.; 19cm 
Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm, những đam mê, hoài bão trong hành trình 

tuổi trẻ của chính tác giả, nhằm hướng đến cho các bạn trẻ có được những thay đổi 
bản thân từ bên trong, là nền tảng để có được góc nhìn sâu sắc, tạo ra sự thay đổi 
trong tư duy và hành động để trở thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân từng 
ngày. 

+ Môn loại: 158.1 / H107TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62793 
- Phòng Mượn: MH 14619-14620 
 
23/. ĐĂNG THIÊN. Nếu bạn không nỗ lực, ai cho bạn tương lai / Đăng Thiên 

(Biên soạn). - H.: Văn học, 2022. - 150tr.; 24cm 
Tóm tắt: Phân tích và hướng dẫn cách vượt qua trở ngại, không cam chịu, 

kiên trì theo đuổi mục tiêu, hành động chắc chắn để đi đến thành công trong tương 
lai. 
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+ Môn loại: 158.1 / N259B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21819 
- Phòng Mượn: MH 14445-14446 
 
24/. STOFFERS, ANDREAS. Refresh! 20 Ngày làm mới bản thân / Andreas 

Stoffers. - H.: Thế giới, 2022. - 323tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu 20 quy luật giúp bạn thay đổi cách nhìn và có suy nghĩ 

mới mẻ thay đổi bản thân, cải thiện cuộc sống chính mình và tìm ra những điểm 
mạnh, điểm yếu, cải tiến bản thân, các mối quan hệ giữa mình và gia đình cùng mọi 
người xung quanh, các mối quan hệ nghề nghiệp, kinh doanh để có được sự hạnh 
phúc, thành công và viên mãn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / R201H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62608 
- Phòng Mượn: MH 14530-14531 
 
25/. SEAL, REBECCA. Solo, nghệ thuật tập trung và làm việc một mình / 

Rebecca Seal; Trang Hoàng dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 222tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp bạn áp dụng những ý tưởng từ các lĩnh vực 

như tâm lý học, kinh tế học, kinh doanh và khoa học xã hội để xây dựng một tư duy 
mới mẻ về làm việc một mình và tự do, một tinh thần bền bỉ, hiệu quả và thành công 
trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / S428NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62599 
- Phòng Mượn: MH 14511-14512 
 
26/. KIM MINTAE. Thử đi chờ chi - Sức mạnh thay đổi số phận của "Một lần 

làm thử" / Kim Mintae; Vương Thuý Quỳnh Anh dịch. - H.: Công Thương, 2022.  
298tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: I only tried it close 
Tóm tắt: Cảm nhận của tác giả về sức mạnh của hành động và quyết tâm thử 

một lần, đưa ra lời khuyên trong cuộc sống có vô số cơ hội và những thay đổi đáng 
kể nếu thực hành "làm điều đó một lần" mọi lúc dựa trên niềm tin, những hành động 
nhỏ dẫn đến kế hoạch tốt... 

+ Môn loại: 158.1 / TH550Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62709 
- Phòng Mượn: MH 14582-14583 
 
27/. ANNESLEY, MIKE. Trở nên điềm tĩnh = The way of calm / Mike 

Annesley, Steve Nobel; Phạm Quang Văn dịch. - H.: Lao Động, 2022. - 142tr.: Hình 
vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những góc nhìn và các bài tập để đối phó với căng thẳng 
và sự bất mãn trong mọi mặt của cuộc sống, tìm được sự bình yên trong việc tự chấp 
nhận bản thân, cách làm cho cuộc sống cân bằng và mãn nguyện, tiến gần tới một 
phiên bản con người mới điềm tĩnh hơn, hạnh phúc hơn. 
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+ Môn loại: 158.1 / TR460N 
- Phòng Mượn: MH 14482-14483 
 
28/. LÂM DỤC HIÊN. Giải mã chốn văn phòng / Lâm Dục Hiên; Quỳnh Anh 

dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 220tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày các căn nguyên di truyền của vấn đề bạo hành lạnh chốn 

văn phòng; thực trạng nạn bạo hành lạnh nơi công sở và một số chỉ dẫn đơn giản, 
hiệu quả cách đối mặt với bạo lực lạnh ở chốn văn phòng làm việc. 

+ Môn loại: 158.7 / GI-103M 
- Phòng Mượn: MH 14501-14502 
 
29/. AHN JOOYEUN. Tâm lý học về hội chứng Burn - Out / Ahn Jooyeun; 

Vương Khánh Huyền dịch. - H.: Văn học, 2022. - 205tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tìm hiểu về khái niệm, dấu hiệu, biểu hiện và tác hại của hội chứng 

Burn-out (trạng thái khi con người quá tải và suy nhược). Đưa ra phương pháp giúp 
cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. 

+ Môn loại: 158.7 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62711 
- Phòng Mượn: MH 14586-14587 

 
190. TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI 

 
30/. RANDALL JR., JOHN HERMAN. Tinh thần hiện đại = The making of 

the modern mind / John Herman Randall, Jr.; Bùi Thanh Châu dịch. - H.: Tri thức, 
2022. - 839tr.; 24cm. - (Tủ sách Khai phóng) 

Tóm tắt: Trình bày về lịch sử của triết học và những xu thế chính trong tư 
tưởng phương Tây, bao quát từ thế giới quan trung cổ tới quan điểm hiện đại. 

+ Môn loại: 190 / T312TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21889 

 
200. TÔN GIÁO 

 
31/. VÕ MINH TUẤN. Hiện tượng tôn giáo mới / Võ Minh Tuấn. - H.: Khoa 

học xã hội, 2022. - 238tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày sự xuất hiện của hiện tượng tôn giáo mới; một số hiện 

tượng tôn giáo mới ở trên thế giới và Việt Nam; bản chất của hiện tượng tôn giáo 
mới; hiện tượng tôn giáo mới và xu thế tôn giáo hiện nay. 

+ Môn loại: 200 / H305T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62698 
- Phòng Mượn: MH 14558-14559 
 
32/. NGUYỄN LANG. Việt Nam phật giáo sử luận / Nguyễn Lang (Thích 

Nhất Hạnh). - Tái bản lần thứ 1. - H.: Hồng Đức, 2022. - 24cm 
T.1. - 385tr. 
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Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử của Phật giáo Việt Nam qua các thời kì lịch sử, 
kiến thức về giáo lí của Đạo Phật cũng như các vị thiền sư, cư sĩ trong từng giai đoạn 
lịch sử. 

+ Môn loại: 294.3 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21829 
- Phòng Mượn: MH 14459 
 
33/. NGUYỄN LANG. Việt Nam phật giáo sử luận / Nguyễn Lang (Thích 

Nhất Hạnh). - Tái bản lần thứ 1. - H.: Hồng Đức, 2022. - 24cm 
T.2. - 261tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử của Phật giáo Việt Nam qua các thời kì lịch sử, 

kiến thức về giáo lí của Đạo Phật cũng như các vị thiền sư, cư sĩ trong từng giai đoạn 
lịch sử. Từ chương XVII đến chương XXV. 

+ Môn loại: 294.3 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21830 
- Phòng Mượn: MH 14460 
 
34/. NGUYỄN LANG. Việt Nam phật giáo sử luận / Nguyễn Lang (Thích 

Nhất Hạnh). - Tái bản lần thứ 1. - H.: Hồng Đức, 2022. - 24cm 
T.3. - 389tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử của Phật giáo Việt Nam qua các thời kì lịch sử, 

kiến thức về giáo lí của Đạo Phật cũng như các vị thiền sư, cư sĩ trong từng giai đoạn 
lịch sử. Từ chương XXVI đến XL. 

+ Môn loại: 294.3 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21831 
- Phòng Mượn: MH 14461 
 
35/. ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG. Tín ngưỡng thờ Tứ vị Thánh Tổ ở vùng Đồng 

bằng sông Hồng / Đỗ Thị Thanh Hương. - H.: Công an Nhân dân, 2023. - 255tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số lý thuyết và cách tiếp cận tín ngưỡng Tứ vị Thánh 
tổ; nhận diện tín ngưỡng Tứ vị Thánh tổ ở một số ngôi chùa vùng Đồng bằng sông 
Hồng; thực trạng tín ngưỡng Tứ vị Thánh tổ ở một số ngôi chùa vùng Đồng bằng 
sông Hồng; đặc điểm, vai trò và một số khuyến nghị nhằm phát huy giá trị của tín 
ngưỡng Tứ vị Thánh tổ trong đời sống xã hội hiện nay. 

+ Môn loại: 294.309597 / T311NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62697 
- Phòng Mượn: MH 14556-14557 
 
36/. JIGME RINPOCHE. Sống hài hoà với cảm xúc = Working with the 

emotions: Những chỉ dẫn đơn giản giúp tâm hồn thanh thản / Jigme Rinpoche; Dịch: 
Hoàng Lan, Đỗ Ngọc Sơn; Hiệu đính: Thanh Phạm... - Tái bản lần 1. - H.: Thế giới, 
2022. - 153tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp nhìn nhận, điều hoà và chế ngự cảm xúc 
bản thân giúp tâm hồn thanh thản qua việc hiểu biết, thực hành Phật pháp như dụng 
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tâm Bồ đề, tâm thanh thản, nhận biết nguyên nhân của cảm xúc và không chống lại 
những nguyên nhân ấy... 

+ Môn loại: 294.3 / S455H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62699 
- Phòng Mượn: MH 14560-14561 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
37/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề văn hoá, xã hội, con người/ 

Nguyễn Xuân Thắng, Hồ Sĩ Quý, Vũ Thị Phương Hậu...; Biên soạn: Phạm Văn 
Linh.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 295tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về các vấn đề văn hoá, 

xã hội và con người với những nội dung: tầm nhìn Việt Nam đối với phát triển khoa 
học vì con người, vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam, quan điểm của 
Đảng về văn hoá trong thời kỳ đổi mới... 

+ Môn loại: 300.9597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21776 
 
38/. EGGERT, MAX A. Ngôn ngữ cơ thể thông minh: Ấn tượng, thuyết phục 

và thành công bằng ngôn ngữ cơ thể / Max A. Eggert; Kim Nhưỡng, Lê San dịch.    
In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 218tr.; 21cm. - (Kỹ năng mềm cho 
người đi làm) 

Tên sách nguyên bản: Brilliant body language 
Tóm tắt: Sách chỉ ra cách hiểu được những phức tạp của ngôn ngữ cơ thể và 

làm thế nào để tối đa hoá kỹ năng giao tiếp cá nhân trong tất cả các mối quan hệ, 
trong cuộc sống và công việc. 

+ Môn loại: 302.2 / NG454NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62767 
- Phòng Mượn: MA 27948-27949 
 
39/. Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng / Đỗ Thị Thu 

Hằng chủ biên, Đỗ Anh Đức, Nguyễn Hà Linh... - H.: Thông tin và Truyền thông, 
2022. - 210tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về sản phẩm truyền thông đại chúng và tổ 
chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng; quy trình và yêu cầu về kiến thức, 
kỹ năng trong tổ chức sản xuất truyền thông đại chúng; tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông in ấn; tổ chức sản phẩm truyền thông số; tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông đại chúng bằng thiết bị di động. 

+ Môn loại: 302.23071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21793 
- Phòng Mượn: MA 27777-27778 
 
40/. CARR, NICHOLAS. Chuyển đổi lớn - Ráp lại thế giới, từ Edison tới 

Google = The Big switch: Rewiring the world, from edson to google: Bạn có bao giờ 
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nghĩ đến viễn cảnh một phiên bản thu nhỏ của Google sẽ được cấy vào não mình? / 
Nicholas Carr; Phạm Văn Thiều, Vũ Công Lập, Nguyễn Văn Liễn chủ biên; Vũ Duy 
Mẫn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 318tr.; 21cm. - (Khoa học khám 
phá) 

Tóm tắt: Đề cập đến cuộc cách mạng mới liên quan đến máy tính và lí giải 
việc chuyển từ kỉ nguyên máy tính cá nhân sang kỉ nguyên của tiện ích điện toán 
đang dần trở thành một loại dịch vụ tiện ích mang tính đại chúng và hệ quả của quá 
trình này sẽ làm thay đổi xã hội. 

+ Môn loại: 303.48 / CH527Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62758 
- Phòng Mượn: MA 27930-27931 
 
41/. NGUYỄN VŨ BÍCH HIỀN. Giáo trình văn hoá tổ chức: Vận dụng vào 

phân tích văn hoá nhà trường / Nguyễn Vũ Bích Hiền chủ biên, Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt, Nguyễn Xuân Thanh. - In lần thứ 2. - H.: Đại học Sư phạm, 2022. - 175tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về văn hoá tổ chức; vận dụng văn 
hoá tổ chức vào nhận diện văn hoá nhà trường; vai trò của văn hoá nhà trường; văn 
hoá nhà trường ở Việt Nam và xu hướng phát triển trong thời đại mới; xây dựng văn 
hoá nhà trường. 

+ Môn loại: 306.4309597 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21801 
- Phòng Mượn: MA 27793-27794 
 
42/. NGUYỄN PHẠM HÙNG. Văn hoá du lịch / Nguyễn Phạm Hùng. - Tái 

bản lần thứ 3. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 557tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về văn hoá du lịch; văn hoá vật thể 

và văn hoá phi vật thể trong phát triển du lịch; du lịch văn hoá và các lĩnh vực du lịch 
văn hoá; văn hoá kinh doanh và văn hoá quản lý trong du lịch; bảo vệ văn hoá trong 
phát triển du lịch. 

+ Môn loại: 306.409597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21805 
- Phòng Mượn: MA 27801-27802 
 
43/. TRƯƠNG NAM THUẬN. Quy hoạch và đô thị một góc nhìn: Những suy 

nghĩ sau đại dịch COVID-19 / Trương Nam Thuận. - H.: Xây dựng, 2022. - 340tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về quy hoạch, nhà ở, không gian sống và đường 
phố, homestay cùng gia chủ, du lịch nghỉ dưỡng cũng như những quan điểm về quy 
hoạch tâm linh. 

+ Môn loại: 307.109597 / QU600H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62730 
- Phòng Mượn: MA 27882-27883 
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320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 
 

44/. Địa - Chính trị thế giới / Biên soạn: Nguyễn Thị Quế, Ngô Thị Thuý Hiền 
(đồng chủ biên), Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Thuý. - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2022. - 379tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về địa - chính trị thế giới: đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu, lịch sử tư tưởng, quá trình phát triển. Trình bày nội dung cụ thể địa chính trị 
Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông, Châu Mỹ và biển. 

+ Môn loại: 320.1 / Đ301CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62597 
- Phòng Mượn: MA 27856-27857 
 
45/. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới / Biên soạn: Nguyễn Hữu Dũng, Lê 
Mậu Nhiệm đồng chủ biên. Dương Trung Ý, Lê Thi Lan.... - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2022. - 374tr.; 24cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình 
mới; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng 
khối đại đoàn kết dân tộc đến năm 2030. 

+ Môn loại: 320.9597 / PH110H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21772 
- Phòng Mượn: MA 27748-27749 
 
46/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề chính trị / Nguyễn Xuân 

Thắng, Tạ Ngọc Tấn, Trần Văn Phòng...; Biên soạn: Nguyễn Văn Hùng.... - H.: Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 255tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chuyên 
đề đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; trao đổi lý luận với các đảng cộng sản và đảng cầm 
quyền trên thế giới... 

+ Môn loại: 320.9597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21774 
 
47/. Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh nghiệm trong 

công tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII / 
Biên dịch: Trần Thu Minh, Chu Thuỳ Liên, Trịnh Quốc Hùng, Trần Ánh Tuyết; Hiệu 
đính: Lê Văn Toan. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 543tr.; 21cm. - (ĐTTS 
ghi: Viện Nghiên cứu Xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương. Đảng Cộng sản 
Trung Quốc) 
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Tóm tắt: Xác định rõ vai trò hạt nhân của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung 
Quốc Tập Cận Bình, bảo vệ hiệu quả quyền uy và sự lãnh đạo tập trung thống nhất 
của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; sáng lập của Tổng Bí thư Tập Cận Bình 
về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, tư tưởng chỉ đạo của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc một lần nữa tiến cùng thời đại; chú trọng tăng cường xây dựng 
chính trị trong Đảng để Đảng vững mạnh hơn trong quá trình rèn luyện cách mạng... 

+ Môn loại: 324.251075 / QU105TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62714 
- Phòng Mượn: MH 14592-14593 
 
48/. PROKOPENKO, IGORN. Đối đầu Nga - Mỹ: "Cuộc chiến tranh lạnh" 

mới?: Sách tham khảo / Igorn Prokopenko; Dịch: Lê Thanh Vạn, Nguyễn Trung, Võ 
Quốc Khánh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 339tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày sơ lược về lịch sử đối đầu Nga - Mỹ; hé mở sự kiện bí 
mật, nghi vấn, âm mưu, toán tính trong chiến lược an ninh quốc gia của mỗi nước. 
Phân tích, bình luận về sự đối đầu giữa hai cường quốc Nga - Mỹ trên nhiều khía 
cạnh cụ thể như: cuộc chiến thông tin, chạy đua vũ trang, bầu cử tổng thống, trành 
giành nguồn tài nguyên thậm chí cả lãnh thổ... giúp bạn hiểu sâu và nhận biết của sự 
đối đầu chưa khi nào chấm dứt giữa hai cường quốc này. 

+ Môn loại: 327.1 / Đ452Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62729 
- Phòng Mượn: MA 27880-27881 
 
49/. Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác động và hàm ý đối với Việt Nam: 
Sách chuyên khảo / Biên soạn: Đinh Thị Hiền Lương chủ biên, Hồ Sỹ Tuệ, Đỗ Thị 
Thuỷ, Hoàng Hải Hà, Cù Thị Thuý Lan.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022.  
499tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm của Trung 
Quốc; nhân tố sức mạnh mềm trong chiến lược trỗi dậy của Trung Quốc và tương 
quan so sánh lực lượng Trung - Mỹ; vai trò của nhân tố sức mạnh mềm của Trung 
Quốc trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương; nhân tố sức mạnh mềm Trung Quốc trong cạnh tranh chiến lược Trung - Mỹ 
giai đoạn 10 năm tới; nhận diện tác động của cạnh tranh sức mạnh mềm Trung - Mỹ 
đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Việt Nam trong 10 năm tới. 

+ Môn loại: 327.51 / S552M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21773 
- Phòng Mượn: MA 27750-27751 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
50/. TRẦN THỊ ÁI CẨM. Kinh tế số: Tài liệu tham khảo / Trần Thị Ái Cẩm, 

Đỗ Thuỳ Trinh. - H.: Xây dựng, 2022. - 138tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kinh tế số và kinh doanh số; thay đổi quản 

trị doanh nghiệp trong thời đại số; nguồn nhân lực trong nền kinh tế số; ảnh hưởng 
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của internet đến doanh nghiệp trong nền kinh tế số; nghiên cứu trường hợp cho công 
ty FPT và Google. 

+ Môn loại: 330.0285 / K312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21794 
- Phòng Mượn: MA 27779-27780 
 
51/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề kinh tế / Nguyễn Hồng Sơn, 

Vũ Văn Hà, Nguyễn Quang Thuấn...; Biên soạn: Nguyễn Mạnh Hùng.... - H.: Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 307tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về kinh tế mang tính lý 

luận với những nội dung như: Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về phát triển kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa - sự đột phá về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; quan hệ tương tác giữa nhà nước, thị trường 
và xã hội trong các mô hình kinh tế thị trường trên thế giới... 

+ Môn loại: 330.9597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21775 
 
52/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 464tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như: 
Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc; quyết tâm chấn hưng và xây dựng 
thành công một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đảng vững 
mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn... 

+ Môn loại: 335.009597 / M458S 
- Phòng Mượn: MH 14441-14442 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
53/. TẦN TIỀN HỒNG. Vấn đề pháp trị trong cải cách giám sát: Sách tham 

khảo / Tần Tiền Hồng; Dịch: Phó Đức Dương.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2021. - 718tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề mấu chốt trong cải cách thể chế giám sát của 
Trung Quốc như: pháp lý trong cải cách giám sát; giám sát nhà nước trong cơ cấu 
hiến pháp; thực thi pháp luật giám sát và các nguyên tắc pháp chế cụ thể; pháp luật 
về giám sát và hoàn thiện hệ thống; xây dựng hệ thống luật giám sát tại Trung Quốc. 

+ Môn loại: 342.5102 / V121Đ 
- Phòng Mượn: MA 27782 
 
54/. Luật Tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc giới thiệu.  

H.: Lao Động, 2022. - 227tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tiếp công dân và các nghị định, thông tư 
hướng dẫn thi hành chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; quy định 
quy trình tiếp công dân; quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực 
hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 
nhũng. 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62742 
- Phòng Mượn: MA 27892-27893 
 
55/. NGUYỄN ĐĂNG DUNG. Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / Nguyễn 

Đăng Dung, Lưu Bình Dương, Đinh Văn Liêm. - H.: Đại học Quốc gia, 2022. - 423tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản của Luật Hiến pháp, vấn đề cơ bản về 
hiến pháp, sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam, chế độ chính trị, quốc 
tịch Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

+ Môn loại: 342.59702 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21782 
- Phòng Mượn: MA 27760 
 
56/. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. - H.: Lao 

Động, 2022. - 159tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về nội dung hoạt động 
giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, bảo đảm hoạt động giám sát cùng các 
điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62778 
- Phòng Mượn: MA 27968-27969 
 
57/. Luật cán bộ, công chức và văn bản hướng dẫn thi hành. - H.: Lao Động, 

2022. - 423tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Cán bộ, công chức bao gồm: Những quy 

định chung; các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; cán bộ, 
công chức các cấp; quản lý cán bộ, công chức; các điều kiện bảo đảm thi hành công 
vụ; thanh tra công vụ; khen thưởng và xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504C 
- Phòng Mượn: MA 27862-27863 
 
58/. Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành. - H.: Lao Động, 2022.  

411tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Viên chức và các nghị định, thông tư hướng 

dẫn thi hành về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; về vị trí việc làm và số lượng người làm việc 
trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 02/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

17 
 

+ Môn loại: 342.597 / L504V 
- Phòng Mượn: MA 27894-27895 
 
59/. Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H.: Lao Động, 2022.  

403tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Trẻ em và các nghị định, thông tư hướng 

dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em; tiếp tục tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. 

+ Môn loại: 342.597 / L504TR 
- Phòng Mượn: MA 27890-27891 
 
60/. Luật Kế toán (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019). - H.: Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2022. - 82tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Kế toán với những qui định chung và qui 

định cụ thể nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, 
hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lí nhà nước về kế toán và các điều khoản 
thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62777 
- Phòng Mượn: MA 27966-27967 
 
61/. PHẠM ĐÌNH KHUÊ. Pháp luật kinh tế / Phạm Đình Khuê, Đoàn Thị 

Dương Thuý. - H.: Xây dựng, 2022. - 436tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên 

cứu môn học Pháp luật kinh tế; Khái niệm, đặc điểm, quy chế pháp lý về việc thành 
lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp; Pháp luật về công ty trách nhiệm 
hữu hạn và công ty cổ phần; Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh; 
Pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại và giải quyết tranh chấp trong kinh 
doanh, thương mại. 

+ Môn loại: 343.597 / PH109L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21795 
- Phòng Mượn: MA 27781 
 
62/. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. - H.: Lao Động, 2022. - 123tr.; 

19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân với những 

quy định chung và quy định cụ thể về các công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
của Viện Kiểm sát nhân dân; tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động khác của Viện Kiểm sát nhân dân; bảo đảm hoạt động của Viện Kiểm sát nhân 
dân và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / L504T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62779 
- Phòng Mượn: MA 27970-27971 
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350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 
 
63/. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử tại Việt 

Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Sách chuyên khảo / Vũ 
Thành Huân chủ biên, Ngô Tuấn Kiệt, Nguyễn Thuỳ Ngân, Lê Tiến Thành. - H.: 
Công an Nhân dân, 2023. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về khai báo tạm trú cho người nước ngoài 
qua trang thông tin điện tử tại Việt Nam; tình hình, bối cảnh, thực trạng liên quan 
đến khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử Việt Nam; 
khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại một số nước trên thế giới và giá trị tham 
khảo đối với Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Phương hướng nâng cao hiệu quả khai báo tạm trú cho người Việt Nam trong bối 
cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

+ Môn loại: 353.40285 / KH103B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62732 
- Phòng Mượn: MA 27878-27879 
 
64/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại / Nguyễn Văn Thành, Trịnh Văn Quyết, Trần Quốc Tỏ...; Biên soạn: Nguyễn 
Văn Thành.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 342tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính 

trị về các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại như: Công tác đối ngoại của lực 
lượng Công an nhân dân góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trước yêu cầu của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tận dụng ưu thế, nâng cao hiệu quả sử dụng các 
phương tiện truyền thông xã hội phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền Quân đội 
nhân dân Việt Nam; vai trò của lý luận Công an nhân dân đối với công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... 

+ Môn loại: 355.009597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21777 
 
65/. TRẦN VĂN LƯỢNG. Công tác vận động đồng bào Công giáo tham gia 

giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển / Trần Văn Lượng. - H.: Công an 
Nhân dân, 2022. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về Công giáo ở Việt Nam; lý luận và thực 
trạng vận động đồng bào Công giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên 
giới biển của bộ đội biên phòng các tỉnh Bắc miền Trung; dự báo tình hình và giải 
pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào Công giáo tham gia giữ gìn an 
ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển của bộ đội biên phòng các tỉnh Bắc miền Trung. 

+ Môn loại: 355.309597 / C455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62733 
- Phòng Mượn: MA 27876-27877 
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 
66/. VƯƠNG LIỄU HẰNG. Người xã hội - Nhận diện cạm bẫy: Phóng sự / 

Vương Liễu Hằng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 309tr.: Ảnh; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những bài phóng sự về các loại tệ nạn như: cho vay, cá độ, số 

đề, lừa đảo, những cạm bẫy ẩn giấu và những con người trong thế giới đó. 
+ Môn loại: 363.4 / NG558X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62737 
- Phòng Mượn: MA 27860-27861 

 
370. GIÁO DỤC 

 
67/. TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA. Giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ (1884-1945): 

Sách chuyên khảo / Trần Thị Phương Hoa. - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 287tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về trường Pháp - Việt ở Bắc Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế 
kỷ XX; nền giáo dục Pháp - Việt qua các giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến năm 1917, 
từ 1930 đến 1945. 

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21797 
- Phòng Mượn: MA 27785-27786 
 
68/. COTTRELL, STELLA. Mài giũa kỹ năng vượt trội điểm số / Stella 

Cottrell; Ann Jing dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 190tr.; 20cm. - (Being - Tủ sách Kỹ 
năng. Cẩm nang sinh viên) 

Tóm tắt: Gợi ý 50 phương pháp giúp đạt điểm cao, thảo luận nhiều khía cạnh 
xoay quanh việc học tập và đời học sinh: Cách phát triển thái độ và cách học tập đúng 
đắn; cách đạt được nhiều hơn trong thời gian sẵn có; cách tính chỉnh bài làm của 
mình để đạt thêm điểm cộng; chọn lọc kiến thức một cách chủ động và bồi dưỡng 
sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất. 

+ Môn loại: 371.26 / M103GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62757 
- Phòng Mượn: MA 27928-27929 
 
69/. Mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản và đề xuất vận dụng ở Việt Nam: 

Đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục / Nguyễn Vinh Hiển chủ 
biên, Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Phạm Thanh Tâm, Đặng Thị Kim 
Nga.... - H.: Đại học Sư phạm, 2023. - 279tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về mô hình giáo dục tiểu học, các thành tố của mô 
hình làm căn cứ để tìm hiểu và phân tích mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản; một 
số tiêu chí để so sánh mô hình giáo dục tiểu học của Nhật Bản và Việt Nam; phân 
tích các điểm nổi bật của mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản, liên hệ với giáo dục 
tiểu học của Việt Nam; đề xuất vận dụng kinh nghiệm của Nhật Bản vào đổi mới 
giáo dục và hoạt động dạy học ở nhà trường tiểu học Việt Nam. 
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+ Môn loại: 372.9597 / M450H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21778 
- Phòng Mượn: MA 27752-27753 
 
70/. Người giỏi không bởi học nhiều: Những bí quyết thành công đáng ngạc 

nhiên của các sinh viên sáng giá nhất / Alphabooks biên soạn. - Tái bản lần thứ 4.  
H.: Dân Trí, 2022. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những phương pháp học tập hiệu quả và phong cách sống 
tốt nhất dành cho sinh viên: Kĩ năng đọc, xây dựng hệ thống học tập, học những môn 
khó trước, mỗi bài giảng đặt một câu hỏi, học hàng ngày... 

+ Môn loại: 378.1 / NG558GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62770 
- Phòng Mượn: MA 27954-27955 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
71/. WATANABE YASUHIRO. Đọc sách cộng hưởng: Phương pháp kì diệu 

giúp bạn đọc 500 trang sách trong vòng 20 phút / Watanabe Yasuhiro; Dịch: Hồ Thảo 
Nguyên, Thanh Minh. - H.: Lao Động, 2022. - 197tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Don't have to read, you can understand the essence of a 
book within 20 minutes 

Tóm tắt: Trình bày những lý giải về cách tiếp cận cuốn sách để người đọc 
không cảm thấy ngại. Hướng dẫn cụ thể cách đọc cộng hưởng - phương pháp giúp 
đọc hết một cuốn sách trong 20 phút và chia sẻ những biện pháp hình thành thói quen 
đọc sách trong mỗi gia đình. 

+ Môn loại: 418 / Đ419S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62728 
- Phòng Mượn: MB 8879-8880 
 
72/. THÁI GIA KỲ. Chữ Hán tiếng Hán Việt và sự vận dụng tiếng Hán Việt 

trong tiếng Việt / Thái Gia Kỳ. - In lần nhất. - H.: Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí 
Minh, 2020. - 308tr.; 20cm 

Tóm tắt: Khái quát về chữ Hán và tiếng Hán Việt; Tương quan trong phát âm 
giữa tiếng Hán Việt và các phương ngôn chính Trung Quốc; Tiếng Hán Việt và sự 
vận dụng tiếng Hán Việt trong tiếng Việt; Tiếng Hán Việt trong chữ quốc ngữ ngày 
nay. 

+ Môn loại: 495.17 / CH550H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62628 
- Phòng Mượn: MB 8871-8872 
 
73/. JACQUES, ROLAND. Những người Bồ Đào Nha tiên phong trong lĩnh 

vực Việt ngữ học (cho đến 1650) = Portuguese pioneers of Vietnamese linguistics 
(prior to 1650) / Roland Jacques; Viện Ngôn ngữ học dịch và hiệu đính; Hiệu đính 
cho bản in năm 2022: Hoàng Dũng. - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 370tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu của tác giả Ronand Jaques về Việt ngữ học; 
Việt ngữ học với việc nghiên cứu văn hoá, lịch sử dân tộc, văn minh, nghiên cứu văn 
học Việt Nam đến năm 1650. 

+ Môn loại: 495.92209 / NH556NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21816 
- Phòng Mượn: MB 8856-8857 
 
74/. BÍCH HẰNG. Từ điển từ láy Tiếng Việt: Dành cho học sinh / Bích Hằng 

và nhóm biên soạn. - H.: Dân Trí, 2022. - 249tr.; 18cm 
Tóm tắt: Tập hợp và giải thích các từ láy thường dùng trong tiếng Việt, có 

kèm theo các ví dụ được trích dẫn chủ yếu trong văn học và trong đời sống hàng 
ngày. 

+ Môn loại: 495.9223 / T550Đ 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4879 

 
510. TOÁN HỌC 

 
75/. PHẠM VIỆT HƯNG. Định lý Gödel: Nền tảng của khoa học nhận thức 

hiện đại / Phạm Việt Hưng. - Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa. - H.: Tri Thức, 2022.  
327tr.; 24cm 

Tóm tắt: Lược sử khoa học về nhận thức, nội dung và ý nghĩa Định lý Bất 
toàn, tác động của Định lý Gödel đối với vật lý học, vai trò của Định lý Gödel đối 
với khoa học máy tính, lý thuyết nguồn gốc sự sống dưới ánh sáng của Định lý Gödel. 

+ Môn loại: 511.3 / Đ312L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21864 
- Phòng Mượn: MC 6349-6350 
 
76/. NGUYỄN HỮU VIỆT HƯNG. Đại số tuyến tính = Tái bản lần thứ 4 / 

Nguyễn Hữu Việt Hưng. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 335tr.; 24cm. - (Tủ 
sách khoa học) 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính; không gian 
véctơ; ma trận và ánh xạ tuyến tính; định thức và hệ phương trình tuyến tính; cấu trúc 
của tự đồng cấu; không gian véctơ Euclid; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương; 
đại số đa tuyến tính. 

+ Môn loại: 512 / Đ103S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21814 
- Phòng Mượn: MC 6345 

 
530. VẬT LÝ HỌC 

 
77/. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 11: Phiên bản mới nhất / Nguyễn Phú Đồng 

chủ biên, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thành Tương, Trần Văn Việt. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 24cm 

T.1: Điện - điện từ. - 438tr. 
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Tóm tắt: Gồm 3 phần tĩnh điện, dòng điện không đổi, điện tử. Mỗi phần được 
trình bày theo cấu trúc: tóm tắt kiến thức; những chú ý khi giải bài tập và các bài tập 
của chuyên đề. 

+ Môn loại: 530.071 / B452D 
- Phòng Mượn: MC 6352 
 
78/. NGUYỄN PHÚ ĐỒNG. Công phá đề thi học sinh giỏi Vật lí 11 / Nguyễn 

Phú Đồng chủ biên. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2022. - 24cm 
T.1. - 534tr. 
Tóm tắt: Sách gồm các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 11 từ cơ bản 

đến nâng cao, trình bày theo cấu trúc: tóm tắt kiến thức; những chú ý khi giải bài tập 
và các bài tập vận dụng. 

+ Môn loại: 530.076 / C455PH 
- Phòng Mượn: MC 6351 
 
79/. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 12 = Tái bản có sứa chữa và bổ sung / 

Nguyễn Phú Đồng chủ biên, Nguyễn Thành Tương, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị 
Hồng. - H.: Dân Trí, 2022. - 24cm 

T.1: Dao động và sóng cơ học. - 214tr. 
Tóm tắt: Trình bày hệ thống những kiến thức trọng tâm của chuyên đề từ cơ 

bản đến nâng cao trong đó chú trọng đào sâu những kiến thức nâng cao để làm cơ sở 
cho việc giải các bài tập của chuyên đề. 

+ Môn loại: 531 / B452D 
- Phòng Mượn: MC 6346 
 
80/. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 12 / Nguyễn Phú Đồng chủ biên, Nguyễn 

Thành Tương, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thanh Sơn. - Tái bản có sửa chữa và bổ 
sung. - H.: Dân Trí, 2022. - 24cm 

T.3: Quang lí & vật lí hạt nhân. - 198tr. 
Tóm tắt: Gồm nhiều chuyên đề, mỗi chuyên đề là một nội dung kiến thức trọn 

vẹn; trình bày có hệ thống những kiến thức trọng tâm của chuyên đề từ cơ bản đến 
nâng cao; chú trọng đào sâu những kiến thức nâng cao để làm cơ sở cho việc giải các 
các bài tập. 

+ Môn loại: 535 / B452D 
- Phòng Mượn: MC 6348 
 
81/. GAMOW, GEORGE. Những câu chuyện phiêu lưu của Mr. Tompkins 

trong vương quốc tương đối và vương quốc nguyên tử / George Gamow; Pham Văn 
Thiều, Vũ Công Lập, Nguyễn Văn Liễn chủ biên; Nguyễn Trần Kiều, Phạm Văn 
Thiều dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 271tr.; 21cm. - (Khoa 
học khám phá) 

Tên sách nguyên bản: Mr Tompkins in paperback 
Tóm tắt: Những câu chuyện khoa học về các khám phá của Tompkin về thuyết 

tương đối, vũ trụ học, cơ học lượng tử, vật lý nguyên tử và hạt nhân, lý thuyết các 
hạt cơ bản. 
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+ Môn loại: 539 / NH556C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62724 
- Phòng Mượn: MC 6353 

 
570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG; SINH HỌC 

 
82/. BÙI XUÂN TOÁN. Một góc nhìn về tiến hoá văn hoá / Bùi Xuân Toán.  

Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H.: Thanh niên, 2022. - 217tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày tiến hoá tiền sinh học và sự xuất hiện loài người, tiến hoá 

sinh học, tiến hoá người và tiến hoá văn hoá; Văn hoá và các cơ sở nền tảng của tiến 
hoá văn hoá; Ba trụ cột của tiến hoá văn hoá vi mô: Kinh tế - Khoa học & công nghệ 
- con người. 

+ Môn loại: 576.8 / M458G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62727 
- Phòng Mượn: MC 6358-6359 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
83/. PHẠM QUANG HUY. Hướng dẫn sử dụng AutoCAD bằng hình ảnh: 

Dùng cho các phiên bản AutoCAD 2022 - 2021 tự học AutoCAD với các hướng dẫn 
từng bước / Phạm Quang Huy, Phạm Quang Huấn. - H.: Thanh niên, 2023. - 415tr.: 
Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu AutoCAD, các công cụ vẽ cơ bản, các lệnh sửa chữa, các 
mảng và các đối tượng tái sử dụng, quản lý bản vẽ với Layers và Propertiesm, bài tập 
thực hành... 

+ Môn loại: 604.2 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21863 
- Phòng Mượn: MD 10275-10276 

 
610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
84/. REID, DANIEL. Đạo của sức khoẻ, tình dục & trường thọ / Daniel Reid; 

Lê Thành dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 478tr.: Minh hoạ; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: The Tao of health, sex and longevity 
Tóm tắt: Hướng dẫn chúng ta từng bước đi vào trường thọ: từ chế độ ăn uống 

hợp lý theo nhu cầu cơ thể, luyện khí hướng dẫn hơi thở chu chuyển khắp toàn thân, 
đến cách giao hợp sao cho hoà hợp âm dương. 

+ Môn loại: 613 / Đ108C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62616 
- Phòng Mượn: ME 9155-9156 
 
85/. BÙI QUANG HUY. Rối loạn trầm cảm / Bùi Quang Huy chủ biên, Đỗ 

Xuân Tĩnh, Đinh Việt Hùng. - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung. - H.: Y 
học, 2022. - 187tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày khái niệm về rối loạn trầm cảm, phân loại trầm cảm, dịch 
tễ học, bệnh sinh, triệu chứng và điều trị trầm cảm ở bệnh ung thư vú, bệnh nhân 
động kinh, bệnh tim mạch, bệnh loét dạ dày tá tràng, bệnh nhân COPD. 

+ Môn loại: 616.85 / R452L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62611 
- Phòng Mượn: ME 9141-9142 
 
86/. TATE, CHRISTIE. GROUP - Liệu pháp chữa lành tâm lý = Group: how 

one therapist and a circle of strangers saved my life: Một ông bác sĩ và những người 
lạ đã giải cứu đời tôi / Christie Tate; Dương Mạnh Hùng dịch. - H.: Thế giới, 2022.  
437tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về liệu pháp trị liệu tâm lý theo hình thức nhóm của bác 
sĩ Rosen, giúp Christie Tate - một người bị sang chấn tâm lý cộng thêm chứng trầm 
cảm và biếng ăn, lúc nào cũng chỉ mong mỏi được chết hiểu được ý nghĩa của việc 
kết nối, dần gỡ bỏ những u uất bấy lâu để trở thành cô nàng dám thể hiện bản thân, 
chứng tỏ được lòng can đảm và khí chất tự thân. 

+ Môn loại: 616.89 / GR435L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62638 

 
620. KỸ THUẬT & CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 
87/. Giáo trình nhập môn truyền thông đa phương tiện / Đỗ Thị Thu Hằng chủ 

biên; Trần Quang Diệu, Nguyễn Hà Linh, Đỗ Thị Thu Hằng.... - H.: Thông tin và 
Truyền thông, 2022. - 202tr.: Hình, sơ đồ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về truyền thông đa phương tiện; sáng 
tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện; ứng dụng và phát 
triển truyền thông đa phương tiện; yếu tố kỹ thuật và công nghệ ngành truyền thông 
đa phương tiện. 

+ Môn loại: 621.382071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21834 
- Phòng Mượn: MD 10268-10269 
 
88/. PHẠM VĂN LONG. Địa kỹ thuật và xử lý nền đất yếu / Phạm Văn Long.  

H.: Xây dựng, 2022. - 327tr.; 27cm 
Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và thành tạo của đất, khảo sát địa kỹ thuật, các 

đặc trưng cơ bản của đất và phân loại đất, ứng suất và biến dạng, sức kháng cắt của 
đất, cố kết và lún, áp lực đất, ổn định mái dốc, nền đất yếu và các phương pháp gia 
cường, xử lý nền đất yếu với bấc thấm thoát nước đứng. 

+ Môn loại: 624.1 / Đ301K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21765 
- Phòng Mượn: MD 10259-10260 
 
89/. NGUYỄN LÊ NINH. Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng 

chống gió bão / Nguyễn Lê Ninh. - H.: Xây dựng, 2022. - 332tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
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Tóm tắt: Phân tích gió và các thiệt hại do gió gây ra; gió trong lớp biên khí 
quyển; Vận tốc gió cực trị; Cơ sở khí động học các công trình nhà; Phản ứng của 
công trình chịu tác động của gió; Xác định tác động gió để làm cơ sở thiết kế nhà 
phòng chống gió bão. 

+ Môn loại: 624.1 / C460S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21837 
- Phòng Mượn: MD 10273-10274 
 
90/. NGUYỄN VĂN LIÊN. Bài toán tiếp xúc của hệ đàn hồi nhiều lớp chịu 

uốn / Nguyễn Văn Liên. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2022. - 208tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày các bài toán tiếp xúc của tấm một lớp, tấm nhiều lớp và 

tấm trực hướng trên nền đàn hồi, tấm nhiều lớp dạng "sandwich" chịu uốn, dầm nhiều 
lớp trên nền đàn hồi cùng bài toán tiếp xúc của khung nhà và công trình với tường 
xây. 

+ Môn loại: 624.1 / B103T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62627 
- Phòng Mượn: MD 10283-10284 

 
630. NÔNG NGHIỆP & CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 
91/. WHITMAN, ANN. Làm vườn hữu cơ for dummies = Organic gardening 

for dummies 2nd editon: Khám phá: Trồng một khu vườn thân thiện với môi trường. 
Trồng trọt không dùng hoá chất... / Ann Whitman, Suzanne DeJohn, The National 
Gardening Association; Quế Chi dịch. - H.: Công Thương, 2022. - 464tr.; 24cm.     
(Để việc học trở nên thật đơn giản) 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về làm vườn hữu cơ, đất và phân bón, 
chống sâu bệnh, trồng cây hữu cơ trong vườn nhà như: cách trồng rau xanh, rau thơm, 
trồng hoa, cây cao và bụi rậm, cách trồng cây ăn quả, cây lấy hạt, trồng hoa hồng và 
bãi cỏ. 

+ Môn loại: 635 / L104V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21875 
- Phòng Mượn: MF 4189 

 
640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH 

 
92/. NGUYÊN ÁNH. Hạt gạo, hạt vàng / Nguyên Ánh, Uyển Nhi, Hạnh Dung.  

H.: Kim Đồng, 2023. - 111tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Ẩm thực chinh phục thế giới) 
Tóm tắt: Giới thiệu về hành trình chinh phục thế giới của những hạt gạo, từ 

công tác sản xuất đến những món ăn được biến tấu từ gạo trong nền văn hoá ẩm thực 
của những quốc gia ở châu Phi, Trung Đông, châu Mỹ, châu Âu và châu Á. 

+ Môn loại: 641.3 / H110G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62626 
- Phòng Mượn: MD 10281-10282 
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93/. SHAW, KAREN. Phép thuật trong nuôi dạy trẻ: Một cách tiếp cận mới 
đối với hành vi và giao tiếp / Karen Shaw; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H.: Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 250tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bậc cha mẹ kết nối và giao tiếp với con cái theo cách 
tự tin và có ý thức, cách tiếp cận mới giữa hành vi và giao tiếp, giới thiệu mô hình 
mới trong việc nuôi dạy con cái để có mối quan hệ tốt nhất với con và giúp con phát 
huy tối đa tiềm năng. 

+ Môn loại: 649 / PH206TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62632 
- Phòng Mượn: ME 9162-9163 
 
94/. TAE JIN YUN. Con trai à, khi mệt mỏi hãy đọc những dòng này = Dear 

son, read this when life bring you down / Tae Jin Yun; Hà Hương dịch. - H.: Dân Trí, 
2022. - 264tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên của người cha đã trải qua nhiều thăng trầm 
của cuộc sống gửi gắm những lời răn dạy đầy tình yêu thương cho đứa con của mình 
với mong muốn những câu chuyện của ông sẽ là hành trang để con bước vào đời với 
một cuộc sống tốt đẹp, nhân văn và ý nghĩa hơn. 

+ Môn loại: 649 / C430TR 
- Phòng Mượn: ME 9145-9146 
 
95/. CHANG UK HAN. Lời vàng của bố dành cho con gái / Chang Uk Han; 

Phan Ngân Hà dịch. - Dear daughter, who is searching for answer of life. - H.: Dân 
Trí, 2022. - 224tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên giản dị, chân thành của bố dành cho con gái 
theo từng giai đoạn của lứa tuổi, từ tuổi thơ bé đến khi trưởng thành, giúp con luôn 
tự tin trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 649 / L462V 
- Phòng Mượn: ME 9143-9144 
 
96/. NOBUYOSHI HIRAI. Đứa trẻ ngoan có phải luôn nghe lời cha mẹ = 

Yukkuri kosodate jiten / Nobuyoshi Hirai; Trang Anh dịch. - H.: Lao Động, 2022. 
293tr.; 23cm. - (Tủ sách: Parents) 

Tóm tắt: Đưa ra những cái nhìn mới lạ và khoa học về cách nuôi dạy trẻ nhỏ 
trong gia đình như: Những sai lầm khi nuôi dạy con và kỹ năng xử lý tình huống theo 
sự phát triển tâm lý trẻ, giúp hình thành nên những đứa trẻ cân bằng về sự thấu cảm 
với người khác, tính tích cực, tính xã hội và có tri thức. 

+ Môn loại: 649 / Đ551TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21883 
- Phòng Mượn: ME 9133-9134 
 
97/. KO SHICHIDA. Mẹ bận rộn dạy con tự lập: Nuôi dạy trẻ theo phương 

pháp Shichida / Ko Shichida; Dịch: Kim Vàng, Anh Thư. - H.: Dân Trí, 2022.    
195tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu nuôi dạy con theo phương pháp Shichida: Dạy con biết 
giữ lời hứa, bồi dưỡng tố chất cho trẻ, dạy trẻ thấu hiểu được cảm xúc của người 
khác, dạy trẻ năng lực ghi nhớ thông qua các trò chơi và cách tiếp thêm sự tự tin cho 
con. 

+ Môn loại: 649 / M200B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62612 
- Phòng Mượn: ME 9147-9148 

 
650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

 
98/. FERTITTA, TILMAN. 5 điểm mù trong kinh doanh nhà hàng / Tilman 

Fertitta; Triệu Tố Hoa dịch. - H.: Công thương, 2023. - 207tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: Shut up and listen!: Hard business truths that will help 

you succeed 
Tóm tắt: Chỉ ra những điểm mù thường dễ dẫn tới sai lầm trong kinh doanh 

nhà hàng và đưa ra các chiến lược đã được chứng minh sẽ giúp việc kinh doanh phát 
triển: lòng hiếu khách, hiểu rõ những con số của bạn, quy tắc 95:5, nhìn thấy cơ hội, 
nắm bắt cơ hội, thể hiện khả năng lãnh đạo. 

+ Môn loại: 650.1 / N114Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21809 
- Phòng Mượn: MA 27809-27810 
 
99/. KIM HOH. Từ nhân viên đến sự nghiệp riêng / Kim Hoh; Ngô Ánh 

Nguyệt dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 399tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết giúp thành công trong sự nghiệp từ vị trí 

nhân viên đến điều hành một công ty riêng và quá trình tìm ra cá tính và tài năng, ưu 
điểm và tham vọng của bản thân. 

+ Môn loại: 650.1 / T550NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62754 
- Phòng Mượn: MA 27922-27923 
 
100/. CORBETT, CHARLIE. Viết truyền cảm nói thông suốt / Charlie 

Corbett; Phí Mai dịch. - H.: Công thương, 2022. - 237tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: The art of plain speaking 
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn từng bước để tồn tại và phát triển trong công sở hiện 

tại: từ cách viết hay, nói giỏi trước công chúng và nổi bật trong công việc, cách tạo 
ra những giao tiếp hấp dẫn giúp bạn sinh tồn và phát triển, bằng tư duy mạch lạc, viết 
thấu đạt và nói rành mạch. 

+ Môn loại: 651.7 / V308TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62751 
- Phòng Mượn: MA 27914-27915 
 
101/. YOFFIE, DAVID B. Quy luật của chiến lược: 5 bài học bất hủ từ Bill 

Gates, Andy Grove & Steve Jobs / David B. Yoffie, Michael A. Cusumano; Trần Thị 
Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 352tr.; 21cm 
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Tên sách tiếng Anh: Strategy rules 
Tóm tắt: Trình bày việc Gates, Grove và Jobs đã trở thành những bậc thầy về 

chiến lược như thế nào. Chỉ ra cách tiếp cận chiến lược và thực thi của họ rất giống 
nhau nhưng lại hoàn toàn khác với đối thủ, bằng cách chú trọng đến năm quy luật: 
Nhìn về phía trước, suy luận ngược về phía sau; đặt cược lớn, nhưng không cược cả 
công ty; xây dựng nền tảng và hệ sinh thái; khai thác lợi thế và quyền lực; định hình 
tổ chức bằng chiếc neo cá nhân. 

+ Môn loại: 658.4 / QU600L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62746 
- Phòng Mượn: MA 27902-27903 
 
102/. IGER, ROBERT. Hành trình một đời người = The ride off a lifetime: 

lessons learned from 15 years as CEO of the Walt Disney company: Những đúc kết 
từ 15 năm ở vị trí CEO Công ty Walt Disney / Robert Iger; Trần Huy Hà dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 304tr.; 23cm 

Tóm tắt: Ghi lại các câu chuyện về Robert Iger kể từ ngày ông bắt đầu làm 
công việc thấp nhất ở ABC cho đến khi trở thành Giám đốc điều hành Công ty Walt 
Disney vào năm 2005; tầm nhìn và những bài học mà ông đã học được khi điều hành 
Disney và lãnh đạo 200.000 nhân viên của mình; qua đó đúc kết ra các nguyên tắc 
cần thiết của một nhà lãnh đạo thực sự. 

+ Môn loại: 658.4092 / H107TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21866 
- Phòng Mượn: MA 27826-27827 
 
103/. TRACY, BRIAN. Thuật lãnh đạo = Leadership / Brian Tracy; Dịch: 

Nguyễn Huyền, Nguyễn Chánh. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Thế giới, 2022. - 191tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 21 bí quyết giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba 
thông qua việc khơi gợi niềm tin, sự tự tin vào lòng trung thành; thấm nhuần cảm 
giác về ý nghĩa và mục đích của tổ chức; tác động vào động lực và sự nhiệt tình của 
nhân viên để khiến họ vui vẻ thực hiện. 

+ Môn loại: 658.4 / TH504L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62772 
- Phòng Mượn: MA 27956-27957 
 
104/. GALLO, CARMINE. Bí mật của người kể chuyện: Nghệ thuật kể chuyện 

của diễn giả TED và những huyền thoại kinh doanh / Carmine Gallo; Ngô Thế Vinh 
dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Thế giới, 2022. - 394tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 50 người kể chuyện đã làm thay đổi thế giới, tạo ảnh 
hưởng lớn đến doanh nghiệp nhờ vào việc làm chủ được nghệ thuật và khoa học kể 
chuyện. Mỗi người kể chuyện đều thuộc một trong năm hạng mục sau: kể chuyện 
khơi dậy ngọn lửa bên trong chúng ta, đơn giản hoá, truyền động lực, khơi dậy phong 
trào nhằm khuyến khích bạn suy nghĩ khác đi về câu chuyện của chính mình và cách 
đưa nghệ thuật kể chuyện vào trong giao tiếp hàng ngày. 
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+ Môn loại: 658.4 / B300M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21884 
- Phòng Mượn: MA 27838-27839 
 
105/. TRACY, BRIAN. Thuật marketing = Marketing / Brian Tracy; Nhật 

Minh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Thế giới, 2022. - 181tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày 21 hướng dẫn thiết yếu bao gồm những ý tưởng tiếp thị 

mạnh mẽ, giúp bạn xác định mục đích của hoạt động kinh doanh, phương thức 
marketing thành công, nghiên cứu thị trường và thông tin thị trường, phân tích cạnh 
tranh, lợi thế cạnh tranh. 

+ Môn loại: 658.8 / TH504M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62773 
- Phòng Mượn: MA 27958-27959 
 
106/. ĐỖ THUỲ LINH. UX research - thấu hiểu người dùng ung dung chiến 

thắng / Đỗ Thuỳ Linh, Khúc Cẩm Huyên. - H.: Thế giới, 2022. - 255tr.: Minh hoạ; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về UX research (nghiên cứu trải nghiệm người 
dùng), phương pháp nghiên cứu UX phổ biến và hiệu quả; phân biệt UX research và 
Market research, hành trang mà bạn cần chuẩn bị để trở thành UX Researcher, hướng 
dẫn về cách thực hiện hiệu quả một buổi UT - kiểm thử tính khả dụng và các bài tập 
thực hành. 

+ Môn loại: 658.8 / U522R 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62756 
- Phòng Mượn: MA 27926-27927 
 
107/. TRACY, BRIAN. Thuật bán hàng = Sales success / Brian Tracy; Anh 

Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H.: Thế giới, 2022. - 210tr.; 21cm 
Tóm tắt: Chia sẻ ý tưởng và kỹ năng trong lĩnh vực bán hàng giúp bán hàng 

thành công như: Kỹ năng quản lý cá nhân, hiểu sâu sắc về sản phẩm, xây dựng lợi 
thế cạnh tranh, cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời. 

+ Môn loại: 658.8 / TH504B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62771 

 
690. NHÀ & XÂY DỰNG 

 
108/. VŨ ĐÌNH PHỤNG. Vật liệu xây dựng / Vũ Đình Phụng. - H.: Xây dựng, 

2022. - Bảng, hình. - 27cm 
T.2. - 199tr. 
Tóm tắt: Trình bày từ chương 8 đến chương 12 gồm: vật liệu gỗ xây dựng, 

vật liệu kim loại trong xây dựng, bê tông xi măng, các loại bê tông đặc biệt dùng 
trong các công trình xây dựng, chất dẻo làm vật liệu xây dựng. 

+ Môn loại: 691 / V124L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21766 
- Phòng Mượn: MD 10261-10262 
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700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
 
109/. NGÔ BÁ CÔNG. Giáo trình mĩ thuật cơ bản / Ngô Bá Công. - In lần thứ 

24. - H.: Đại học Sư phạm, 2022. - 239tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày những vấn cơ bản về cơ sở tạo hình, vẽ hình hoạ, vẽ trang 

trí, vẽ tranh, chữ mĩ thuật, tạo hình xé - cắt dán, nặn cơ bản giúp sinh viên tiếp cận 
phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. 

+ Môn loại: 707 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21841 
- Phòng Mượn: MG 11538 
 
110/. ĐẶNG THÁI HOÀNG. Tổng quan về đô thị và kiến trúc Nhật Bản: Hợp 

tuyển có chỉnh lý và bổ sung / Đặng Thái Hoàng. - H.: Xây dựng, 2022. - 118tr.: Ảnh 
màu, bảng; 21cm 

Tên sách ngoài bìa: Tổng quan về đô thị & kiến trúc Nhật Bản 
Tóm tắt: Giới thiệu kiến trúc truyền thống Nhật Bản ở Kyoto và Nara; thực 

thể đô thị và kiến trúc Tokyo; kiến trúc đương đại Tokyo; kiến trúc đương đại Osaka; 
các kiến trúc sư hiện đại và đương đại Nhật Bản; tổng quan về kiến trúc đương đại 
Nhật Bản. 

+ Môn loại: 720.952 / T455QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62620 
- Phòng Mượn: MG 11563-11564 
 
111/. NGUYỄN HIẾU TÍN. Thư pháp là gì? / Nguyễn Hiếu Tín. - Tái bản lần 

thứ 1, có sửa chữa và bổ sung. - H.: Hồng Đức, 2022. - 389tr.: Hình ảnh; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật thư pháp Việt từ tryền thống đến hiện đại, 

một số đặc điểm của thư pháp chữ Việt, thế và lực. Sơ lược về nguồn gốc, đặc trưng 
các loại hình thư pháp Đông - Tây: thư pháp Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Ả 
Rập, sự khác biệt giữa các loại hình thư pháp. 

+ Môn loại: 745.6 / TH550PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21842 
- Phòng Mượn: MG 11539-11540 
 
112/. TRẦN MINH NHỰT. Nghệ thuật minh hoạ áo mũ thời Nguyễn đầu thế 

kỷ XX = The art of costume illustration of the nguyen dynasty in the early 20th 
century: research into the album Grande tenue de la Courd’ Annam by Nguyen Van 
Nhan: Khảo cứu từ bộ tranh Grande Tenue de la Courd’ Annam của Nguyễn Văn 
Nhân / Trần Minh Nhựt. - H.: Thế giới, 2022. - 291tr.: Minh hoạ; 28cm. - (Tủ sách: 
Lịch sử Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu các loại lễ phục, triều phục triều Nguyễn qua bộ tranh của 
hoạ sĩ Nguyễn Văn Nhân. Tìm hiểu một số vấn đề về tác giả - tác phẩm; ngôn ngữ 
đồ hoạ trong tạo hình minh hoạ áo mũ - phân tích mỹ thuật học; nghệ thuật minh hoạ 
và cuộc gặp gỡ phong cách tạo hình phương Tây; các giá trị của bộ tranh minh hoạ; 
vị thế và những đóng góp cho dòng nghệ thuật minh hoạ Việt Nam của Nguyễn Văn 
Nhân. 
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+ Môn loại: 758 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21755 
- Phòng Mượn: MG 11527 
 
113/. LÊ QUANG. Siêu trí tuệ - Tư duy thông minh và nhanh trí; Khả năng 

sinh tồn; Câu đố suy luận kiểm tra IQ; Thử tài thám tử / Lê Quang, Thuỳ Hương.   
H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 214tr.: Hình vẽ; 21cm. - (Hack não) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu đố đòi hỏi sự rèn luyện và tập trung: Câu đố 
kiểm tra kỹ năng sinh tồn; thử thách kiểm tra khả năng sinh tồn; câu đố đo khả năng 
sinh tồn. 

+ Môn loại: 793.73 / S309TR 
- Phòng Mượn: MG 11567-11568 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
114/. LẠI NGUYÊN ÂN. 150 thuật ngữ văn học / Lại Nguyên Ân biên soạn.  

H.: Kim Đồng, 2023. - 575tr.; 23cm 
Tóm tắt: Giới thiệu, giải thích khoảng trên 150 thuật ngữ về văn học như: anh 

hùng ca, ẩn dụ, bản sắc dân tộc, bản thảo, biện pháp nghệ thuật... 
+ Môn loại: 801 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21888 
- Phòng Mượn: MB 8869-8870 

 
810. VĂN HỌC MỸ 

 
115/. BALDACCI, DAVID. Bình yên nhé / David Baldacci; Mộ Yên dịch.   

H.: Văn học, 2022. - 475tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: Wish you well 
+ Môn loại: 813 / B312Y 
- Phòng Mượn: MN 12858 
 
116/. BALDACCI, DAVID. Có một mùa hè / David Baldacci; Nguyễn Thanh 

Nhàn dịch. - H.: Văn học, 2022. - 366tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: One summer 
+ Môn loại: 813 / C400M 
- Phòng Mượn: MN 12859 
 
117/. BALDACCI, DAVID. Hung hiểm / David Baldacci; Lê Đình Chi dịch. 

H.: Văn học, 2022. - 554tr.; 24cm. - (Amos decker) 
Tên sách tiếng Anh: Walk the wire 
+ Môn loại: 813 / H513H 
- Phòng Mượn: MN 12857 
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820. VĂN HỌC ANH 
 
118/. DOYLE, ARTHUR CONNAN. Những cuộc phiêu lưu của giáo sư 

Challenger / Arthur Conan Doyle; Moonshine dịch. - H.: Kim Đồng, 2023. - 2 tập; 
23cm 

Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: The lost world 
T.1: Thế giới thất lạc. - 307tr. 
+ Môn loại: 823 / NH556C 
- Phòng Mượn: MN 12870-12871 
 
119/. DOYLE, ARTHUR CONNAN. Những cuộc phiêu lưu của giáo sư 

Challenger: Dành cho tuổi trưởng thành / Arthur Conan Doyle; Moonshine dịch.     
H.: Kim Đồng, 2023. - 23cm 

T.2: Vành đai khí độc & những câu chuyện khác. - 199tr. 
+ Môn loại: 823 / NH556C 
- Phòng Mượn: MN 12872-12873 

 
895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC 

 
120/. DIÊU DAO. Rạp chiếu phim thời gian / Diêu Dao; Tạ Phương Chi dịch.  

H.: Thanh niên, 2021. - 278tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / R109CH 
- Phòng Mượn: MN 12926-12927 
 
121/. Hoa trong tuyết / Hoài Vũ tuyển chọn và dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 502tr.; 21cm 
Tên thật tác giả: Nguyễn Đình Vọng 
+ Môn loại: 895.1 / H401TR 
- Phòng Mượn: MN 12924-12925 
 
122/. LÝ KHÔI. Từ vũ trụ đến trái tim: Những thông điệp yêu thương / Lý 

Khôi; Tử Khâm dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 173tr.; 18cm 
+ Môn loại: 895.1 / T550V 
- Phòng Mượn: MN 12931-12932 

 
895.7. VĂN HỌC HÀN QUỐC 

 
123/. KIM AE-RAN. Xuân qua, hạ đến = It's summer, outside / Kim Ae-Ran; 

Hương Anh dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 255tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.7 / X502QU 
- Phòng Mượn: MN 12908-12909 
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 895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 
 
124/. NGUYỄN DU. Truyện Kiều / Nguyễn Du. - H.: Dân Trí, 2022. - 180tr.; 

19cm. - (Tủ sách hiếu học dùng trong nhà trường) 
+ Môn loại: 895.92212 / TR527K 
- Phòng Mượn: MV 24710-24711 
 
125/. CHINH NHÂN. Tây du thi ký: Tập thơ / Chinh Nhân. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 475tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92214 / T126D 
- Phòng Mượn: MV 24662-24663 
 
126/. DOÃN MINH TRỊNH. Thả xa xăm: Thơ / Doãn Minh Trịnh. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 130tr.; 21cm 
Tên thật của tác giả: Phạm Thị Trịnh 
+ Môn loại: 895.92214 / TH100X 
- Phòng Mượn: MV 24688-24689 
 
127/. HUỲNH TỊNH CỦA. Chuyện giải buồn / Huỳnh Tịnh Của. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 203tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92232 / CH527GI 
- Phòng Mượn: MV 24668-24669 
 
128/. MAI CAO CHƯƠNG. Nguyễn Lộ Trạch Di Văn: Nghiên cứu và khảo 

dịch / Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang biên soạn và dịch. - H.: Đại học Sư phạm, 
2022. - 399tr.; 24cm. - (Tủ sách: Di sản văn hoá Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của Nguyễn Lộ Trạch - Nhà cách tân, 
nhà văn và các tác phẩm tiêu biểu của ông. 

+ Môn loại: 895.92232 / NG527L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21845 
- Phòng Mượn: MB 8858-8859 
 
129/. NHẤT LINH. Gánh hàng hoa: Tiểu thuyết / Nhất Linh, Khái Hưng. - H.: 

Văn học, 2022. - 226tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922332 / G107H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62643 
- Phòng Mượn: MV 24652-24653 
 
130/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Những người hàng xóm / Nguyễn Nhật Ánh.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 231tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.922334 / NH556NG 
- Phòng Mượn: MV 24702-24703 
 
131/. NGÔ THỊ THU AN. Ba - món quà vô giá / Ngô Thị Thu An. - H.: Nxb. 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 291tr.: Hình vẽ; 21cm 
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+ Môn loại: 895.92234 / B100M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62652 
- Phòng Mượn: MV 24704-24705 
 
132/. PHÙNG PHƯƠNG QUÝ. Cơm Bắc giặc Nam: Tiểu thuyết / Phùng 

Phương Quý. - H.: Quân đội Nhân dân, 2023. - 316tr.; 21cm 
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 
+ Môn loại: 895.92234 / C463B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62653 
- Phòng Mượn: MV 24706-24707 
 
133/. PHẠM QUANG LONG. Mùa rươi: Tiểu thuyết / Phạm Quang Long.  

H.: Văn học, 2022. - 431tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.92234 / M501R 
- Phòng Mượn: MV 24631-24632 
 
134/. PHẠM DUY NGHĨA. Người bay trong gió xanh: Tập truyện ngắn / 

Phạm Duy Nghĩa. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 277tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / NG558B 
- Phòng Mượn: MV 24692-24693 
 
135/. NGUYỄN ANH DŨNG. Sài gòn 105 độ F: Tiểu thuyết / Nguyễn Anh 

Dũng. - H.: Quân đội Nhân dân, 2023. - 408tr.; 21cm 
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 
+ Môn loại: 895.92234 / S103G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62654 
- Phòng Mượn: MV 24708-24709 
 
136/. PHÙNG VINH. Về Nguồn: Tiểu Thuyết / Phùng Vinh. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 294tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / V250NG 
- Phòng Mượn: MV 24680-24681 
 
137/. ĐẶNG NGUYỄN ĐÔNG VY. Hãy tìm tôi giữa cánh đồng: Tản văn, 

truyện ngắn / Đặng Nguyễn Đông Vy. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 290tr.; 17cm 
+ Môn loại: 895.92284 / H112T 
- Phòng Mượn: MV 24718-24719 
 
138/. DIỆU HOA. Tĩnh lặng buông thư: Tản Văn / Diệu Hoa. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 176tr.; 20cm 
Tên thật của tác giả: Diệp Thị Ngọc Thưa 
+ Môn loại: 895.95584 / T312L 
- Phòng Mượn: MV 24686-24687 
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139/. NGÂN JONES. Chuyện của Ngân / Ngân Jones. - H.: Thế giới, 2022.  
214tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / CH527C 
- Phòng Mượn: MV 24644-24645 
 
140/. BÍCH NGÂN. Đẹp, buồn & sâu thẳm...: Tạp văn / Bích Ngân. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 195tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / Đ206B 
- Phòng Mượn: MV 24698-24699 
 
141/. REI. Giá mà nỗi buồn có thể cầm nắm trên tay / Rei. - H.: Thanh niên, 

2022. - 174tr.; 20cm 
Tên thật của tác giả: Vương Khánh Trang 
+ Môn loại: 895.9228408 / GI-100M 
- Phòng Mượn: MV 24716-24717 

 
910. ĐỊA LÝ & DU HÀNH 

 
142/. LÊ LAN ANH. Nước Mỹ đâu xa!: Ký, ghi chép / Lê Lan Anh. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2023. - 24cm 
Tên sách tiếng Anh: Not so far, oh, America! 
Q.1: Tiểu bang New York - Tiểu bang Hoàng đế. - 294tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử, văn hoá, khả năng kinh tế và lợi thế của New 

York, bao gồm cảng lớn nhất thế giới và sàn giao dịch chứng khoán Wall Street. 
Ngoài ra, khám phá những khía cạnh độc đáo của tiểu bang như: sự xanh tươi với 
nhiều khu vực tự nhiên, đồng ruộng, rừng, núi, sông và hồ cùng với các địa danh nổi 
tiếng,… 

+ Môn loại: 917.04 / N557M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21856 
- Phòng Mượn: MG 11549 

 
940. LỊCH SỬ CHÂU ÂU 

 
143/. ROTHBERG, ABRAHAM. Đệ nhị thế chiến = World war II / Abraham 

Rothberg, Pierce G. Fredericks, Michael O'Keefe; Nguyễn Quốc Dũng dịch. - H.: 
Hồng Đức, 2023. - 487tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tên sách ngoài bìa ghi: Đệ nhị thế chiến 1939 - 1945 
Tóm tắt: Cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn cảnh, sống động về cuộc 

Chiến tranh Thế giới thứ II ở các mặt trận của Anh và Mỹ, đồng thời nêu rõ vai trò 
của Nhật Bản và những hành động tàn ác của chủ nghĩa Phát xít ở châu Á, Thái Bình 
Dương kèm theo những bức ảnh minh hoạ quý hiếm của những phóng viên chiến 
trường tay nghề cao. 

+ Môn loại: 940.53 / Đ250NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21859 
- Phòng Mượn: MG 11553 
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959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 
 
144/. LÝ THÀNH PHƯƠNG. Theo dòng sử Việt / Lý Thành Phương. - Tái 

bản lần thứ nhất. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 585tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ: Thời kỳ dựng nước, 

đêm dài Bắc thuộc, nhà Khúc, nhà Ngô, nhà Đinh, Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà 
Hồ... 

+ Môn loại: 959.7 / TH205D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62662 
- Phòng Mượn: MG 11585-11586 
 
145/. HOÀNG CHÍ HIẾU. Cuộc chiến tranh công nghệ cao ở hàng rào điện tử 

McNamara (1966-1972): Sách chuyên khảo / Hoàng Chí Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 235tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin về chiến tranh công nghệ cao của Mỹ ở hàng rào 
điện tử McNamara trong chiến tranh Việt Nam, quá trình quân và dân Việt Nam 
chống chiến tranh công nghệ cao ở hàng rào điện tử McNamara (1967-1972) và một 
số nhận xét về cuộc chiến tranh công nghệ cao ở hàng rào điện tử McNamara. 

+ Môn loại: 959.7043 / C514CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62660 
- Phòng Mượn: MG 11581-11582 
 
146/. Võ Văn Kiệt một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước 

vì dân: Hồi ký / Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang, Nguyễn 
Tấn Dũng... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 843tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt tiểu sử của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, những 
công lao to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những 
bài báo, những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng - Nhà nước, những người 
thân, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ từng công tác cùng ông về nhân cách, đạo đức, 
nghị lực cách mạng, lý tưởng cộng sản của ông lúc sinh thời... cùng nhiều khía cạnh 
về văn hoá, lịch sử dân tộc của trí thức, văn nghệ sĩ, về quê hương và gia đình. 

+ Môn loại: 959.70442092 / V400V 
- Phòng Mượn: MG 11542 
 
147/. HOÀNG LẠI GIANG. Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo / Hoàng Lại 

Giang. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 3 tập; 21cm 
T.2: Từ Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam đến ngày 30/4/1975. - 452tr. 
Tóm tắt: Tái hiện chặng đường hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn 

Kiệt từ ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam đến ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước. 

+ Môn loại: 959.70442092 / V400V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62655 
- Phòng Mượn: MG 11571-11572 
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148/. HOÀNG LẠI GIANG. Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo / Hoàng Lại 
Giang. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 21cm 

T.3: Thực tiễn và sáng tạo. - 339tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu chặng đường hoạt động đầy năng động, sáng tạo của đồng 

chí Võ Văn Kiệt từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến khi đồng 
chí thôi nhiệm. 

+ Môn loại: 959.70442092 / V400V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62656 
- Phòng Mượn: MG 11573-11574 

 
959.9. LỊCH SỬ PHILIPIN 

 
149/. THÁI GIA KỲ. Phi Luật Tân dưới mắt người Đông Á / Thái Gia Kỳ.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 245tr.; 22cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước Phi luật Tân; những nét khác biệt và tương 

đồng trong văn hoá xã hội giữa Phi Luật Tân và các nước Đông Á. 
+ Môn loại: 959.9 / PH300L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21892 
- Phòng Mượn: MG 11558-11559 
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